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ルカによる福音。
そのとき、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川からお帰りになった。そして、荒れ野の中を〝霊〟によって引き回され、四十日間、悪魔から誘惑を受けられた。その間、何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで、悪魔はイエスに言った。「神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。」イエスは、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」とお答えになった。更に、悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。「この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それはわたしに任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もしわたしを拝むなら、みんなあなたのものになる。」イエスはお答えになった。「『あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ』と書いてある。」そこで、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。「神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。というのは、こう書いてあるからだ。『神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。』また、『あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。』」イエスは、「『あなたの神である主を試してはならない』と言われている」とお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。
（「神のみことば」と言わないでください）
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From the Gospel according to Luke.
Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry. The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” Jesus answered him, “It is written, One does not live on bread alone.” Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, “I shall give to you all this power and glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours, if you worship me.” Jesus said to him in reply, “It is written: You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.” Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written: He will command his angels concerning you, to guard you, and: With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.” Jesus said to him in reply, “It also says, You shall not put the Lord, your God, to the test.” When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.
(Please don’t say “This is the Word of the Lord”)
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”. Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”. Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
(Xin không xướng "Đó là Lời Chúa")
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루카가 전한 거룩한 복음입니다.
그때에 1 예수님께서는 성령으로 가득 차 요르단 강에서 돌아오셨다. 그리고 성령에 이끌려 광야로 가시어, 사십 일 동안 악마에게 유혹을 받으셨다. 그동안 아무것도 잡수시지 않아 그 기간이 끝났을 때에 시장하셨다. 그런데 악마가 그분께, “당신이 하느님의 아들이라면 이 돌더러 빵이 되라고 해 보시오.” 하고 말하였다. 예수님께서 그에게 대답하셨다. “‘사람은 빵만으로 살지 않는다.’라고 성경에 기록되어 있다.” 그러자 악마는 예수님을 높은 곳으로 데리고 가서 한순간에 세계의 모든 나라를 보여 주며, 6 그분께 말하였다. “내가 저 나라들의 모든 권세와 영광을 당신에게 주겠소. 내가 받은 것이니 내가 원하는 이에게 주는 것이오. 당신이 내 앞에 경배하면 모두 당신 차지가 될 것이오.” 예수님께서 그에게 대답하셨다. “성경에 기록되어 있다. ‘주 너의 하느님께 경배하고 그분만을 섬겨라.’” 그러자 악마는 예수님을 예루살렘으로 데리고 가서 성전 꼭대기에 세운 다음, 그분께 말하였다. “당신이 하느님의 아들이라면 여기에서 밑으로 몸을 던져 보시오. 성경에 이렇게 기록되어 있지 않소? ‘그분께서는 너를 위해 당신 천사들에게 너를 보호하라고 명령하시리라.’ ‘행여 네 발이 돌에 차일세라 그들이 손으로 너를 받쳐 주리라.’” 예수님께서는 그에게, “‘주 너의 하느님을 시험하지 마라.’ 하신 말씀이 성경에 있다.” 하고 대답하셨다. 악마는 모든 유혹을 끝내고 다음 기회를 노리며 그분에게서 물러갔다.
(“하느님의 말씀”이라고 말하지 마십시오)

	祈りの質問・GỢI Ý SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN.・QUESTIONS FOR PRAYING・기도 질문


1. 「あなたが神の子なら、この石をパンにするように命じなさい」。この悪魔の誘惑を前にして、イエス様は、「人はパンだけで生きるものではない」と答えられます。あなたは神様の言葉を、なくてはならない真の食べ物として生きていますか？
2. 「私の前にひざまずけば、すべてがあなたのものになる」。力の誘惑です。イエス様は、拝むべきは神のみであると答えられます。あなたは力の誘惑に陥ったことがあるでしょうか。神様を第一に考えることは、私たちにとってどのような助けになるでしょうか。
3. 悪魔はイエス様に、神殿の屋根から身を投げろ、そうすれば天使が迎えに来る、と言います。イエス様は神様を試してはならないと言われます。あなたは神様に対して同じようなことを言ったことがあるでしょうか？例えば、「こうしなければなりません。さもなければ。。。」
1. ‘If you are the Son of God, command this stone to become bread’. In the face of this temptation of the devil, Jesus says that man does not live by bread alone. And do you live the Word of God as a true food that you cannot do without?
2. ‘If you kneel before me, all will be yours’. It is the temptation of power. Jesus responds that God alone is to be worshipped. Have you ever been tempted by the temptation of power? How can putting God first help us in this?
3. The demon tells Jesus to throw himself over the eaves of the temple and the angels will pick him up. And Jesus says not to tempt God. Have you ever said anything similar to God? For example: ‘You must do this or if you don’t...’.
1. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy biến hòn đá này thành bánh đi”. Trước sự cám dỗ này của ma quỷ, Chúa Giêsu nói rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh.  Bạn có sống Lời Chúa như một món ăn thực sự không thể thiếu được không?
2. " Nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Đó là sự cám dỗ của quyền lực. Chúa Giêsu trả lời rằng chỉ có Thiên Chúa mới được tôn thờ. Bạn đã bao giờ bị cám dỗ bởi quyền lực chưa? Việc đặt Chúa lên hàng đầu có thể giúp chúng ta ra sao trước sự cám dỗ này?
3. Quỷ bảo Chúa Giêsu hãy gieo mình xưống từ nóc đền thờ và các thiên thần sẽ đỡ nâng Người. Chúa Giêsu nói rằng “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!”. Bạn đã bao giờ nói điều gì tương tự với Chúa chưa? Ví dụ: "Xin Chúa phải làm điều này hoặc điều  khác...".
1. “네가 만일 하느님의 아들이라면 이 돌이 떡이 되라고 명하라”. 이 마귀의 유혹에 맞서 예수님은 사람이 떡으로만 살지 않는다고 말씀하시며, 여러분은 하느님의 말씀을 없으면 살 수 없는 참된 양식으로 살아가고 있나요?
2. “내 앞에 무릎을 꿇으면 모든 것이 네 것이 되리라”. 권력의 유혹입니다. 예수님은 오직 하느님만 경배해야 한다고 대답하십니다. 여러분도 힘의 유혹을 받은 적이 있나요? 하느님을 우선시하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있을까요?
3. 악마는 예수님에게 성전 처마 너머로 몸을 던지면 천사들이 데리러 올 것이라고 말합니다. 예수님은 하느님을 시험하지 말라고 말씀하십니다. 여러분도 하느님과 비슷한 말을 한 적이 있나요? 예를 들어, “이렇게 하지 않으면...”.
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